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Đề bài
Câu 1:(3đ): Trả lời các câu hỏi sau:
- GHĐ và ĐCNN của thước là gì?
- Lực là gì ?Nêu các kết quả tác dụng của lực?

Câu 2:(1đ)
Điền số thích hợp vào chỗ trống:

25m3= ................dm3 = .........................cm3
120ml =..................l =.......................cc.

Câu3:(2đ)

 Một chiếc dầm sắt thể tích 30dm3và khối lượng riêng của sắt là Dsắt= 7800kg/m3.

a) Tính khối lượng của chiếc dầm sắt đó.

b) Tính trọng lượng của chiếc dầm sắt đó.

c) Muốn kéo vật đó lên theo phương thẳng đứng thì cần dùng một lực có cường độ ít nhất là bao nhiêu?

Câu 4:(2đ)
Treo một quả nặng vào đầu dưới của một lò xo thì chiều dài của lò xo là 90cm. biết độ biến dạng của lò xo khi đó là 2cm.

a) Hỏi chiều dài tự nhiên của lò xo là bao nhiêu?

b) Hỏi khi treo thêm 3 quả nặng như trên thì chiều dài của lò xo lúc này là bao nhiêu? 
Câu 5:(1,5đ) 
Hãy kể tên và nêu công dụng của các loại máy cơ đơn giản ?

Đáp án + Biểu điểm.
	Câu
	Nội dung 
	Điểm

	1
	-GHĐ của thước là độ dài lớn nhất ghi trên thước.
-ĐCNN của thước là khoảng cách giữa hai vạch chia liên tiếp trên thước.

- Tác dụng đẩy hoặc kéo của vật này nên vật khác gọi là lực.

- Kết quả tác dụng của lực: lực có thể làm biến đổi chuyển động của vật hoặc làm vật biến dạng hoặc vừa biến dạng, vừa biến đổi chuyển động
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	2
	25m3= 25000 dm3 = 25000000.cm3
120ml =0,12.dm3 =120cc.
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	3
	V = 30dm3 = 0,03m3
a)Khối lượng của chiếc dầm sắt là: m= D.V = 7800.0,03 = 234(kg)
b)Trọng lượng của chiếc dầm sắt là : P= 10.m = 10.234 = 2340(N)
c)Muốn kéo vật lên theo phương thẳng đứng cần phải dùng một lực kéo có cường độ ít nhất bằng trọng lượng của vật . F = P = 2340N
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	4
	a)Chiều dài tự nhiên của lò xo là: 90-2 = 88cm
b)ta có m2=4m1 vậy độ biến dạng cua lò so khi treo thêm 3 quả nặng là: 4.2 = 8cm
Chiều dài của lò xo khi đó là: 88+8 =96cm
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	5
	Có 3 loại máy cơ đơn giản: Ròng rọc , đòn bẩy và mặt phẳng nghiêng.  
Công dụng: Giúp di chuyển hoặc nâng đỡ các vật lên cao một cách dễ dàng hơn
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GV ra đề : Phí Thị Gấm.

Dạy thay đ/c Nhung nghỉ đẻ.

